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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI TỈNH QUẢNG NGÃI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê Thị Na Na  

Các Hội thẩm nhân dân:  

+ Bà Nguyễn Thị Xuân Thương  

+ Bà Lê Thị Hồng Trinh  

- Thư ký phiên tòa: Ông Đinh Văn Dương - Là Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Cường - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 12 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Quảng 

Ngãi tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

170/2024/TLST-HS ngày 28 tháng 10 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 434/2024/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 10 năm 2024; Quyết định hoãn 

phiên toà số 270/2024/HSST-QĐ ngày 14 tháng 11 năm 2024 và Thông báo về 

việc mở lại phiên toà số 126/TB-HS ngày 09-12-2024 đối với bị cáo: 

Phạm Thế Đức (tên gọi khác: không); sinh năm 1968; Địa chỉ: Số 25/01 

đường Nhà Chung, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nghề nghiệp: 

Lái xe; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; 

Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phạm Quang (đã chết); con bà Đoàn Thị Phương 

Liên (đã chết); có vợ Đặng Thị Bích Phượng (đã ly hôn), có 02 con, con lớn sinh 

năm 1998; con nhỏ sinh năm 2006.  

Tiền án, tiền sự: chưa.  

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo đang tại 

ngoại, có mặt tại phiên tòa.  

* Bị hại:  

- Bà Phạm Thị Thu Thuỷ, sinh năm 1962; 

Địa chỉ: Số 116 đường Trần Hưng Đạo, tổ 02 phường Chánh Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; (vắng mặt có đơn xét xử vắng mặt)  

- Bà Phạm Thị Thu Thao, sinh năm 1960 

Địa chỉ: Tổ 04 phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi; (vắng mặt tại phiên toà)  

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Phạm Thế Nhật, sinh năm 

1971; Địa chỉ: Số 103/6 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, có mặt tại phiên toà.  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có tại hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17/12/2023, ông Phạm Thế Nhật về nhà cha 

mẹ để thắp hương cho mẹ vừa mất. Tại đây, ông Nhật có gọi điện cho ông Phạm 

Thế Đức về để nói chuyện xây dựng mồ mả cho mẹ, vì mẹ mất đã hơn 06 ngày 

nhưng anh chị em trong gia đình chưa thống nhất. Khoảng 10 phút sau khi ông 

Nhật gọi điện, ông Phạm Thế Đức về nhà, ông Đức hỏi ông Nhật “mày điện anh 

về làm gì” ông Nhật đáp lại “chuyện mồ mả mẹ rồi anh tính sao”, ông  Đức đi 

vào trong nhà và nói với ông Nhật “để mai nói chuyện với bà Thuỷ rồi xác định 

lại diện tích đất như thế nào rồi tính”, trong lúc nói chuyện ông Đức và ông Nhật 

có nói đến chuyện lập bàn thờ cho mẹ thì phát sinh mâu thuẫn và ông Nhật có 

nói “lập bàn thờ cho mẹ chứ phải cho ông…” làm ông Đức bực tức và la tiếng 

lớn trong nhà, ông  Đức dùng chân đạp đổ ngã gãy 02 cái ghế gỗ, dùng tay bưng 

nâng cái bàn lên và thả xuống làm mặt kính trên bàn bị bể. Lúc này bà Phạm Thị 

Thu Thao thấy sự việc thì chửi “đồ chó đẻ” ông Phạm Thế Nhật bực tức tay cầm 

cái ghế nhựa màu đỏ ném về phía bà Thao và trúng vào đầu cẳng tay trái của bà 

Thao làm cho bà Thao bị thương tích. Ông Phạm Thế Đức tiếp tục đi ra phía 

trước shop hoa của bà Thuỷ dùng tay xô ngã hư hỏng vòng hoa, giỏ hoa, cây hoa 

của bà Phạm Thị Thu Thuỷ và xô ngã xe mô tô biển kiểm soát 76U1- 13707 

nhãn hiệu Vespa của bà Phạm Thị Thu Thao làm rách bọc da tay thắng bên phải, 

mặt ngoài thân xe bên trái, bên phải bị trầy tróc sơn. Tài sản do ông Phạm Thế 

Đức gây ra thiệt hại như sau: 01(Một) tấm kính kích thước (1,39 x 0,73) m, dày 

0,8 cm (đã qua sử dụng) đặt trên bàn làm việc tại cửa hàng bị bể vỡ hoàn toàn; 

01 (Một) ghế gỗ kích thước (98 x 44 x 44) cm, ghế có lưng tựa (đã qua sử dụng), 

chân ghế sau bên phải bị bung gãy khỏi vị trí lắp đặt. 02 (Hai) ghế nhựa không 

lưng tựa màu đỏ, kích thước (46 x 27 x 27) cm (đã qua sử dụng) bị bể vỡ. 02 

(Hai) vòng hoa viếng đám tang bị dập nát, trong đó có hoa lan và hoa hồng màu 

trắng và màu kem. 95 (Chín mươi lăm) cây hoa cúc lưới màu vàng, màu xanh, 

màu tím bị gãy, dập nát. 46 (Bốn mươi sáu) cây hoa ly màu trắng, màu vàng bị 

gãy, dập nát. 01 (Một) giỏ hoa trong đó có: 01 (Một) cây hoa hồng màu vàng, 08 

(Tám) cây hoa hồng màu đỏ, 01 (Một) cây hoa đồng tiền bị gãy, dập nát. 01 

(Một) giỏ hoa trong đó có: 01 (Một) cây hoa hồng màu đỏ, 02 (Hai) cây hoa 

hồng màu kem, 03 (Ba) cây hoa hồng màu trắng, 03 (Ba) cây hoa hồng màu 

hồng bị gãy, dập nát. 01 (Một) giỏ hoa trong đó có: 05 (Năm) cây hoa hồng màu 

vàng, 06 (Sáu) cây hoa hồng màu trắng, 04 (Bốn) cây hoa hồng màu hồng, 01 

(một) cây hoa hồng màu đỏ, 02 (hai) cây hoa hồng màu kem, 02 (Hai) cây hoa 

mõm xoáy, 03 (Ba) cây hoa cúc lưới xanh bị gãy, dập nát. 01 (Một) giỏ hoa 

trong đó có: 07 (Bảy) cây hoa hồng màu vàng, 01 (Một) cây hoa mõm xoáy bị 

gãy, dập nát. 01 (Một) giỏ hoa trong đó có: 06 (Sáu) cây hoa hồng màu cam, 

01(Một) cây hoa mõm xoáy bị gãy, dập nát. 01 (Một) giỏ hoa trong đó có: 01 

(Một) cây hoa hồng màu kem bị gãy, dập nát. 01 (Một) giỏ hoa trong đó có: 03 

(Ba) cây hoa hồng màu hồng nhạt, 02 (hai) cây hoa hồng màu hồng, 01 (một) 

cây hoa mõm xoáy bị gãy, dập nát. 01 (Một) xe mô tô Biển kiểm soát 76U1- 
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13707 nhãn hiệu Vespa màu đỏ (đã qua sử dụng) bị rách bọc da tay thắng bên 

phải; Mặt ngoài thân xe bên trái bị trầy tróc sơn, kích thước (33 x 20)cm; Mặt 

ngoài thân xe bên phải bị trầy tróc sơn, kích thước (27 x 16)cm. 

* Tại bản kết luận định giá tài sản số 11/KL-HĐĐGTS ngày 22/02/2024 

của Hội đồng định giá tài sản kết luận:  Tổng cộng giá trị tài sản bị thiệt hại: 

5.855.000 đồng (trong đó tài sản của bà Thuỷ có giá trị bị thiệt hại là 4.825.000 

đồng; tài sản của bà Thao có giá trị bị thiệt hại 1.030.000đồng)  

* Việc xử lý vật chứng, tài liệu, đồ vật: 02 (Hai) ghế nhựa không lưng tựa 

màu đỏ (đã qua sử dụng), kích thước (46 x 27 x 27) cm bị bể vỡ, 01 (Một) ghế 

gỗ kích thước (98 x 44 x 44) cm (đã qua sử dụng) ghế có lưng tựa, chân ghế sau 

bên phải bị bung gãy khỏi vị trí lắp đặt, một số mảnh vở kính không màu dày 08 

mm, tạm giữ khi khám nghiệm hiện trường, là tài sản của bà Phạm Thị Thu 

Thuỷ đã bị hư hỏng. Cơ quan điều tra đã trả lại cho bà Phạm Thị Thu Thuỷ và 

trả lại 01 xe mô tô, biển kiểm soát 76U1-137.07; số máy: 5002738; số khung: 

001280; nhãn hiệu: Piago; loại: Vespa; màu sơn đỏ cho Phạm Thị Thu Thao (do 

bà Thuỷ nhận thay cho bà Thao). Lưu hồ sơ vụ án 01 USB màu xám, bên trong 

chứa video trích xuất từ camera nhà 116 Trần Hưng Đạo ghi nhận sự việc xảy ra 

ngày 17/12/2023 tại nhà 116 đường Trần Hưng Đạo.  

* Về phần dân sự: Trong quá trình điều tra, bị cáo đã khắc phục hậu quả: 

mua tấm kính mới thay thế cho bà Thuỷ, bồi thường thiệt hại cho bà Thuỷ số 

tiền 4.525.000 đồng; bà Thao với số tiền 1.030.000 đồng (bà Thuỷ nhận thay 

cho bà Thao). Ngoài ra, bị hại không có yêu cầu gì thêm.  

* Tại bản Cáo trạng số 153/CT-VKS ngày 04/10/2024 của Viện Kiểm sát 

nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã truy tố bị cáo Phạm Thế 

Đức về tội: “Huỷ hoại tài sản” theo quy định khoản 1 Điều 178 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ nguyên Cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Thế Đức phạm tội: “Huỷ hoại tài sản”, đề nghị Hội 

đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 178; các điểm b, i, s khoản 1, 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Xử phạt bị 

cáo Phạm Thế Đức từ 09 (chín) đến 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách từ 18 (mười tám) đến 24 (hai mươi bốn) tháng.  

- Về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự: Đã trả lại tài sản bị hư hỏng 

và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại, bị hại không có yêu cầu gì thêm. Nên 

đề nghị không xem xét.  

Ý kiến tranh luận của bị cáo: Mức hình phạt do Kiểm sát viên đề nghị đối 

với bị cáo là quá nặng.  

Lời nói sau cùng của bị cáo: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công An 
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thành phố Quảng Ngãi, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng 

Ngãi, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều 

tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Do đó, 

các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Tại phiên tòa, bị hại vắng mặt và có đơn đề nghị Toà án xét xử vắng mặt. 

Hội đồng xét xử xét thấy việc vắng mặt của những này không ảnh hưởng đến việc 

xét xử. Vì lời khai của những người này đã thể hiện rõ trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, 

Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án là phù hợp theo quy định tại Điều 292 

của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

 [2] Về tội danh: Xét thấy, lời khai của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với 

lời khai của bị hại, của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Đối 

chiếu với những tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở và căn cứ 

để Hội đồng xét xử kết luận:  

Khoảng 20 giờ 30 ngày 17/12/2023, tại số nhà 116 đường Trần Hưng Đạo 

thành phố Quảng Ngãi, trong lúc Phạm Thế Đức và Phạm Thế Nhật nói chuyện 

về việc lập bàn thờ và xây mộ cho mẹ bị cáo, thì xảy ra mâu thuẫn giữa bị cáo 

với ông Nhật, vì bực tức không kiềm chế được bản thân, bị cáo Đức đã có hành 

vi ngang nhiên đập phá tài sản của bà Phạm Thị Thu Thuỷ và bà Phạm Thị Thu 

Thao. Hậu quả, tài sản của bà Thuỷ bị hư hỏng có giá trị 4.825.000 đồng, tài sản 

bà Thao bị thiệt hại có giá trị 1.030.000 đồng. Hành vi của bị cáo Đức đủ yếu tố 

cấu thành “Huỷ hoại tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình 

sự năm 2015. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng 

Ngãi đã truy tố bị cáo Phạm Thế Đức về tội danh và điều luật như đã viện dẫn 

nêu trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự và nhân thân của người phạm tội, Hội đồng xét xử nhận 

thấy:  

Hành vi nêu trên của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm 

đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, bị cáo đã có 

hành vi ngang nhiên đập phá tài sản của bị hại, gây tâm lý hoang mang lo lắng, 

cho bị hại, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Do vậy, 

cần phải xử lý nghiêm minh đối với hành vi phạm tội của bị cáo, mới có tác 

dụng răn đe và giáo dục đối với bị cáo. Bị cáo phạm tội theo khoản 1 Điều 178 

của Bộ luật Hình sự, có mức cao nhất của khung hình phạt đến 03 năm tù nên 

theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 của Bộ luật Hình sự là thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng. 

Trong quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải. Phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tự 

nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho bị hại. Bị hại có đơn xin 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, các tình tiết này được quy định tại điểm b, i, s 

khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 
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Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo có nhân 

thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi 

phạm tội, xét nhân thân của bị cáo, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội 

đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội 

hoặc áp dụng hình phạt tù có điều kiện đối với bị cáo, mà cần áp dụng mức hình 

phạt là phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ sức giáo dục, răn đe, cải tạo bị cáo thành 

người công dân tốt cho gia đình và xã hội.  

[4] Về xử lý vật chứng, dân sự và các vấn đề khác:  

- Tại giai đoạn điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố 

Quảng Ngãi đã trả lại cho bà Phạm Thị Thu Thuỷ 02 (Hai) ghế nhựa không lưng 

tựa màu đỏ bị bể vỡ; 01 (Một) ghế gỗ có lưng tựa chân ghế bị bung gãy và trả lại 

cho bà Phạm Thị Thu Thao 01 (Một) xe mô tô, biển kiểm soát 76U1-137.07; số 

máy: 5002738; số khung: 001280; nhãn hiệu: PIAGGIO; loại: VESPA; màu sơn 

đỏ (do bà Thuỷ nhận thay). Lưu hồ sơ vụ án 01 USB màu xám, bên trong chứa 

video trích xuất từ camera nhà 116 Trần Hưng Đạo ghi nhận sự việc xảy ra ngày 

17/12/2023 tại nhà 116 đường Trần Hưng Đạo. 

- Bị cáo đã khắc phục hậu quả và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại. Bị 

hại đã nhận đủ tiền bồi thường và không có yêu cầu gì khác. Nên Hội đồng xét 

xử không xem xét  

- Đối với hành vi của ông Phạm Thế Nhật: Khi đang nói chuyện với Phạm 

Thế Đức, vì bị bà Phạm Thị Thu Thao chửi ông với nội dung “đồ chó đẻ”, nên 

ông đã bực tức, cầm ghế nhựa ném bà Thao trúng vào tay trái bà Thao, ghế nhựa 

bị bể gây thiệt hại về tài sản 20.000 đồng. Hành vi của ông Nhật không đủ yếu 

tố cấu thành tội phạm. Đối với thương tích của bà Thao thì Cơ quan Công An 

thành phố Quảng Ngãi chưa làm việc với bà Thao nên chưa có căn cứ để xử lý.  

[5] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi đề 

nghị với Hội đồng xét xử: Về tội danh, việc xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự 

và các vấn đề khác có liên quan là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử 

nên được chấp nhận. Về mức hình phạt đề nghị đối với bị cáo là có phần quá 

nghiêm khắc.  

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 178; điểm b, i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 35 Bộ 

Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Thế Đức phạm tội: “Huỷ hoại tài sản”.  

Xử phạt: Bị cáo Phạm Thế Đức 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)  

2. Về án phí: Căn cứ Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. 

Bị cáo Phạm Thế Đức phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án 

phí Hình sự sơ thẩm. 
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3. Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào các Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015. 

Án sơ thẩm xử công khai, bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể 

từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

Bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của 

pháp luật.  

Nơi nhận:                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Quảng Ngãi;            Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND TP. Quảng Ngãi; 

- CQCSĐT Công an TP. Quảng Ngãi;  

- Cơ quan THAHS Công an TP. Quảng Ngãi;             Lê Thị Na Na 

- Phòng NVLT Công an TP. Quảng Ngãi; 

- Chi Cục THADS TP. Quảng Ngãi;  

- Bị cáo;    

- Bị hại; NCQLNVLQ.                

- Lưu: Hồ sơ vụ án. 
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